
STT SỐ TỜ  SỐ THỬA  DIỆN TÍCH  LOẠI ĐẤT  Khu phố 

1 5 365 99 ONT Khu phố Trảng Bom 1

2 5 455 100.1 ODT Khu phố Trảng Bom 1

3 5 203 301.9 CLN Khu phố Trảng Bom 1

4 8 1075 106.4 ONT Khu phố Trảng Bom 1

5 8 399 504.3 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 1

6 8 398 574.8 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 1

7 8 378 1172.7 ODT Khu phố Trảng Bom 1

8 8 1077 429 ONT+HNK Khu phố Trảng Bom 1

9 9 2027 1809.4 CLN Khu phố Trảng Bom 1

10 9 2028 1820.6 CLN Khu phố Trảng Bom 1

11 9 2022 595.1 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 1

12 9 2030 1905.2 CLN Khu phố Trảng Bom 1

13 9 2029 1823.5 CLN Khu phố Trảng Bom 1

14 9 2200 1268.2 CLN Khu phố Trảng Bom 1

15 10 388 1049 CLN Khu phố Trảng Bom 1

16 10 382 382 CLN Khu phố Trảng Bom 1

17 11 132 150.9 ODT Khu phố Trảng Bom 1

18 11 106 598.2 CLN Khu phố Trảng Bom 1

19 11 130 115.9 ODT Khu phố Trảng Bom 1

20 11 131 157 ODT Khu phố Trảng Bom 1

21 11 129 112.8 ODT Khu phố Trảng Bom 1

22 17 286 62.8 ODT Khu phố Trảng Bom 1

23 18 417 51.7 ODT Khu phố Trảng Bom 1

24 18 418 73.6 ODT Khu phố Trảng Bom 1

25 18 406 83.3 ODT Khu phố Trảng Bom 1

26 18 415 60.1 ODT Khu phố Trảng Bom 1

27 18 413 91.2 ODT Khu phố Trảng Bom 1

28 18 469 121.3 ODT Khu phố Trảng Bom 1

29 18 407 176.9 ODT Khu phố Trảng Bom 1

30 22 38 30.7 ODT Khu phố Trảng Bom 1

31 23 120 240.9 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 1

32 23 118 169.9 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 1

33 24 281 436.7 CLN Khu phố Trảng Bom 1

34 25 43 110.8 BHK Khu phố Trảng Bom 1

35 26 29 261 ODT Khu phố Trảng Bom 1

36 26 28 260.5 ODT Khu phố Trảng Bom 1

37 26 27 945.5 ODT Khu phố Trảng Bom 1

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CẦN THU THẬP THÔNG TIN 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRẢNG BOM (LẦN 2)



38 27 66 165.2 BHK Khu phố Trảng Bom 1

39 31 151 80 ODT Khu phố Trảng Bom 2

40 36 530 73.9 ODT Khu phố Trảng Bom 2

41 36 531 124.1 ODT Khu phố Trảng Bom 2

42 36 526 102.9 ODT Khu phố Trảng Bom 2

43 37 346 79.9 ODT Khu phố Trảng Bom 2

44 39 254 1379 LUK Khu phố Trảng Bom 2

45 40 316 587.4 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 2

46 40 301 277.3 ODT+CLN Khu phố Trảng Bom 2

47 41 895 209.8 ODT Khu phố Trảng Bom 2

48 41 755 21.8 ODT Khu phố Trảng Bom 2

49 42 779 246.4 CLN Khu phố Trảng Bom 2

50 42 823 166 ODT Khu phố Trảng Bom 2

51 42 759 54.4 ODT Khu phố Trảng Bom 2

52 42 824 85 ODT Khu phố Trảng Bom 2

53 42 761 185.1 CLN Khu phố Trảng Bom 2

54 45 69 264 CLN Khu phố Trảng Bom 2

55 45 9999 21.9 ODT Khu phố Trảng Bom 2

56 46 754 305.3 ONT+LUK Khu phố Trảng Bom 2

57 47 1099 278.6 ODT Khu phố Trảng Bom 2

58 47 1285 434 ONT+CLN Khu phố Trảng Bom 2

59 47 79 3.7 ODT Khu phố Trảng Bom 2

60 47 1397 323.5 CLN Khu phố Trảng Bom 2

61 48 138 7182.7 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 3

62 48 147 1151 CLN Khu phố Sông Trầu 3

63 48 69 1566.5 BHK Khu phố Sông Trầu 3

64 48 156 666.6 CLN Khu phố Sông Trầu 3

65 51 311 84.7 LUK Khu phố Sông Trầu 3

66 53 527 1233 BHK Khu phố Sông Trầu 3

67 54 608 657.6 NTS Khu phố Sông Trầu 3

68 54 607 31860.9 NTS Khu phố Sông Trầu 3

69 55 177 4953.2 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 3

70 56 324 631.1 CLN Khu phố Sông Trầu 3

71 57 444 1283.6 LUK Khu phố Sông Trầu 3

72 57 204 2097.3 CLN Khu phố Sông Trầu 3

73 57 650 1099.7 CLN Khu phố Sông Trầu 3

74 58 621 1489.1 BHK Khu phố Sông Trầu 3

75 58 87 4776 BHK Khu phố Sông Trầu 3

76 58 604 2099 LUK Khu phố Sông Trầu 3

77 58 560 2937.1 CLN Khu phố Sông Trầu 3

78 58 49 495 BHK Khu phố Sông Trầu 3

79 58 544 6676.6 CLN Khu phố Sông Trầu 3



80 58 88 220 BHK Khu phố Sông Trầu 3

81 58 677 482.7 LUK Khu phố Sông Trầu 3

82 58 628 1626.5 LUK Khu phố Sông Trầu 3

83 59 400 679.3 CLN Khu phố Sông Trầu 3

84 60 44 343 BHK Khu phố Sông Trầu 3

85 63 710 1163.5 BHK Khu phố Sông Trầu 3

86 63 685 1355.6 BHK Khu phố Sông Trầu 3

87 63 686 122.3 BHK Khu phố Sông Trầu 3

88 63 82 195.9 ONT Khu phố Sông Trầu 3

89 64 616 2480.7 CLN Khu phố Sông Trầu 3

90 64 232 169.8 LUK Khu phố Sông Trầu 3

91 64 614 248.6 ODT Khu phố Sông Trầu 3

92 64 501 222.3 ODT Khu phố Sông Trầu 3

93 64 615 310.8 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 3

94 64 582 689.6 BHK Khu phố Sông Trầu 3

95 64 613 351.6 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 3

96 64 618 784.4 CLN Khu phố Sông Trầu 3

97 64 233 3559.4 LUK Khu phố Sông Trầu 3

98 65 827 396.5 CLN Khu phố Sông Trầu 3

99 66 180 4600.6 HNK Khu phố Sông Trầu 1

100 70 292 4440.3 CLN Khu phố Sông Trầu 1

101 71 777 249.3 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

102 71 562 1467.9 BHK Khu phố Sông Trầu 1

103 71 691 6172.8 BHK Khu phố Sông Trầu 1

104 74 493 582.5 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

105 74 494 1828.5 CLN Khu phố Sông Trầu 1

106 74 492 1097.7 CLN Khu phố Sông Trầu 1

107 75 252 1832 LUK Khu phố Sông Trầu 1

108 75 215 251 LUK Khu phố Sông Trầu 1

109 75 250 445 BHK Khu phố Sông Trầu 1

110 75 191 968 NTS Khu phố Sông Trầu 1

111 75 160 1020 LUK Khu phố Sông Trầu 1

112 75 214 1327 LUK Khu phố Sông Trầu 1

113 75 661 6942 LUK Khu phố Sông Trầu 1

114 75 213 643 LUK Khu phố Sông Trầu 1

115 75 659 7265.9 LUK Khu phố Sông Trầu 1

116 75 598 345.2 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

117 75 283 787 LUK Khu phố Sông Trầu 1

118 76 533 410.7 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

119 76 788 396.6 BHK Khu phố Sông Trầu 1

120 76 521 327 BHK Khu phố Sông Trầu 1

121 76 431 420.6 ODT Khu phố Sông Trầu 1



122 76 1110 4187 LUK Khu phố Sông Trầu 1

123 76 1048 3585 NTS Khu phố Sông Trầu 1

124 77 660 216.6 ODT Khu phố Sông Trầu 1

125 77 686 609.4 BHK Khu phố Sông Trầu 1

126 78 512 844.7 BHK Khu phố Sông Trầu 1

127 78 513 963.9 BHK Khu phố Sông Trầu 1

128 78 415 86.8 CLN Khu phố Sông Trầu 1

129 79 408 414.2 LUK Khu phố Sông Trầu 1

130 81 290 2170.1 CLN Khu phố Sông Trầu 1

131 83 1614 160.1 ONT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

132 83 1038 244 CLN Khu phố Sông Trầu 1

133 83 1037 4367.4 BHK Khu phố Sông Trầu 1

134 84 446 751 CLN Khu phố Sông Trầu 1

135 84 67 31.7 ODT Khu phố Sông Trầu 1

136 86 1425 24712.9 CLN Khu phố Sông Trầu 2

137 86 1057 553.9 CLN Khu phố Sông Trầu 2

138 86 497 1275 CLN Khu phố Sông Trầu 2

139 86 2943 15392.7 CLN Khu phố Sông Trầu 2

140 86 547 932 CLN Khu phố Sông Trầu 2

141 86 1418 9397.3 BHK Khu phố Sông Trầu 2

142 86 2576 469.2 CLN Khu phố Sông Trầu 2

143 86 2630 770.2 BHK Khu phố Sông Trầu 2

144 86 2342 572.3 CLN Khu phố Sông Trầu 2

145 86 4382 2000.9 NTS+LUK Khu phố Sông Trầu 2

146 86 2340 1290.2 CLN Khu phố Sông Trầu 2

147 86 2620 29589.6 CLN Khu phố Sông Trầu 2

148 86 2714 2135.8 CLN Khu phố Sông Trầu 2

149 86 4482 698.4 CLN Khu phố Sông Trầu 2

150 86 506 3873.9 CLN Khu phố Sông Trầu 2

151 86 2928 3027.6 BHK Khu phố Sông Trầu 2

152 86 2712 89.5 BHK Khu phố Sông Trầu 2

153 86 1424 21217.1 CLN Khu phố Sông Trầu 2

154 86 2696 177.2 BHK Khu phố Sông Trầu 2

155 86 1765 90 CLN Khu phố Sông Trầu 2

156 86 2341 1195.2 CLN Khu phố Sông Trầu 2

157 86 2547 206.1 CLN Khu phố Sông Trầu 2

158 86 3082 10517.1 CLN Khu phố Sông Trầu 2

159 86 2278 2186 CLN Khu phố Sông Trầu 2

160 86 933 285 CLN Khu phố Sông Trầu 2

161 86 3594 1780.3 CLN Khu phố Sông Trầu 2

162 86 2578 106402 CLN Khu phố Sông Trầu 2

163 86 2697 94.2 BHK Khu phố Sông Trầu 2



164 86 3031 716.9 CLN Khu phố Sông Trầu 2

165 87 33 745.5 ODT+BHK Khu phố Sông Trầu 2

166 88 592 462.1 ONT+BHK Khu phố Sông Trầu 2

167 89 1559 463.4 BHK Khu phố Sông Trầu 2

168 89 1682 81.6 BHK Khu phố Sông Trầu 2

169 89 1378 490.4 BHK Khu phố Sông Trầu 2

170 89 1252 272.5 ODT Khu phố Sông Trầu 2

171 89 1018 48 BHK Khu phố Sông Trầu 2

172 90 1884 200 ODT Khu phố Sông Trầu 1

173 90 1707 1562.2 LUK Khu phố Sông Trầu 1

174 90 755 536.7 ONT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

175 90 1885 5316.1 CLN Khu phố Sông Trầu 1

176 93 1070 122.9 CLN Khu phố Sông Trầu 1

177 93 885 133.8 BHK Khu phố Sông Trầu 1

178 93 1281 84 BHK Khu phố Sông Trầu 1

179 93 1261 125 BHK Khu phố Sông Trầu 1

180 93 1260 136.3 ONT+BHK Khu phố Sông Trầu 1

181 93 424 4107 ONT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

182 93 1285 256.7 BHK Khu phố Sông Trầu 1

183 93 402 3277 CLN Khu phố Sông Trầu 1

184 93 884 137.1 ODT Khu phố Sông Trầu 1

185 93 860 638 CLN Khu phố Sông Trầu 1

186 93 1280 839 NTS Khu phố Sông Trầu 1

187 94 1688 210.1 BHK Khu phố Sông Trầu 1

188 94 1649 188.5 LUK Khu phố Sông Trầu 1

189 94 1783 159.3 ODT Khu phố Sông Trầu 1

190 94 904 557.1 ONT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

191 94 868 257.3 ODT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

192 94 1784 109.7 CLN Khu phố Sông Trầu 1

193 94 1835 202.8 BHK Khu phố Sông Trầu 1

194 94 905 1391.7 ONT+CLN Khu phố Sông Trầu 1

195 94 2028 116.5 CLN Khu phố Sông Trầu 1

196 95 458 128.2 BHK Khu phố Sông Trầu 2

197 98 510 1621.2 NTS Khu phố Quảng Tiến

198 99 236 187.1 ODT+CLN Khu phố Quảng Tiến

199 101 77 472.4 ONT+BHK Khu phố Quảng Tiến

200 103 905 415 ODT+HNK Khu phố Quảng Tiến

201 110 1229 177.2 CLN Khu phố Quảng Tiến

202 110 2394 713.4 BHK Khu phố Quảng Tiến

203 110 3211 194.5 ONT Khu phố Quảng Tiến

204 110 2492 1000 BHK Khu phố Quảng Tiến

205 111 116 1297.9 CLN Khu phố Quảng Tiến



206 113 624 4314.7 HNK Khu phố Quảng Tiến

207 113 565 4732.2 CLN Khu phố Quảng Tiến

208 113 623 5933.6 HNK Khu phố Quảng Tiến

209 113 469 76 BHK Khu phố Quảng Tiến

210 113 678 583.7 CLN Khu phố Quảng Tiến

211 113 502 4654 CLN Khu phố Quảng Tiến

212 113 695 316 LUK Khu phố Quảng Tiến

213 117 362 319.9 CLN Khu phố Giang Điền

214 121 729 2584.7 ONT+NTS+BHK Khu phố Giang Điền

215 121 441 144.5 CLN Khu phố Giang Điền

216 121 408 86.4 CLN Khu phố Giang Điền

217 121 703 73 LUK Khu phố Giang Điền

218 122 510 82.5 CLN Khu phố Giang Điền

219 123 1145 311.7 HNK Khu phố Giang Điền

220 123 1189 94.6 ODT Khu phố Giang Điền

221 125 1247 123.7 CLN Khu phố Giang Điền

222 125 1250 104.5 NTS Khu phố Giang Điền

223 125 1194 1271.4 ONT+BHK Khu phố Giang Điền

224 125 1199 749.2 NTS Khu phố Giang Điền

225 125 1001 79 HNK Khu phố Giang Điền

226 125 1252 212.8 CLN Khu phố Giang Điền

227 126 1184 260.1 BHK Khu phố Giang Điền

228 126 614 712 BHK Khu phố Giang Điền

229 128 299 15 HNK Khu phố Giang Điền

230 128 298 6 BHK Khu phố Giang Điền

231 129 164 5478.8 BHK Khu phố Giang Điền

232 129 163 4875 BHK Khu phố Giang Điền

233 129 134 11962 CLN Khu phố Giang Điền

234 133 7 1444 BHK Khu phố Giang Điền

235 133 8 813 BHK Khu phố Giang Điền

236 133 3 20667.3 CLN Khu phố Giang Điền
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